
STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác
Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

2 Đoàn Văn Trịnh 02/01/1995 037095005001 25/4/2021 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

6 Đặng Thị Hương 06/08/1988 037188001995 29/09/2022 
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải 
TP.HCM

7 Trần Văn Tuấn 02/03/1990 037090000981 25/04/2021 
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 
Công nghệ Giao 

thông vận tải 
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp mới

11 Đào Văn Hiệu 06/08/1987 037087006586 02/01/2023 
Kỹ sư Điện - Điện tử - 

Tự động hóa
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Quốc tế Hồng Bàng 
TP.HCM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

8 Phạm Xuân Viện 21/05/1985 037085003433 09/05/2021 
Kỹ sư công trình thủy 

lợi
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi

9
Đinh Xuân 

Thắng
01/11/1985 037085000694 10/5/2021

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi

12

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 7h-8h30 ngày 09/3/2024)

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

3
Nguyễn Thành 

Nam
26/11/1986 037086001561       24/06/2022     

Kỹ sư  Kỹ thuật xây 
dựng

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy 
(chuyển 

cấp)

Học viện Kỹ thuật 
Quân sự

1 Ngô Văn Phúc 20/7/1987 036087004913 28/06/2021 
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường 

4
Nguyễn Văn 

Luân
12/08/1988 037088004845 17/6/2021 

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

5 Vũ Thành Trung 06/08/1984 037084015388 20/08/2022 
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường 
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Vũ Thành Nhơn 20/01/1976 037076003266 11/08/2021 
Kỹ sư Xây dựng Dân Doanh nghiệp xây Vừa làm Trường Đại học 

10 Đặng Văn Toàn 06/07/1987 037087005139  02/01/2023 
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình



Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

II Cấp mới

13
Phạm Trung 

Toản 
09/01/1983 037083007156 08/04/2021 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

II Cấp mới

16
Nguyễn Thành 

Nam
12/13/1983 037083022637  10/05/2021 

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải 
TP.HCM

17 An Ngọc Vững 20/02/1990 037090003788  09/01/2022 
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Nâng hạng
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ, cầu)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông 

II Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp mới

Trường Đại học 
Dân lập Hải Phòng

15
Nguyễn Như 

Khoa

14 Đỗ Hồng Hiếu 08/02/1986 037086004565 28/06/2021
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

12

Phạm Xuân Thuỷ 21/06/1985 037085006153  28/06/2021
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

22 Bùi Văn Tú 21/08/1987 037087010164 17/06/2021
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 
và phát triển nông thôn

Công ty TNHH 
Xây dựng Thủy lợi 

Mạnh Hùng

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

19 Vũ Đức Việt 28/02/1969 037069000806 13/08/2021

Vũ Thành Nhơn 20/01/1976 037076003266 11/08/2021 
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

13/06/1979 037079002509 25/04/2021
Kỹ sư công trình công 

thôn
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Tại chức
Đại học Nông 

nghiệp 1 Hà Nội

20 Nguyễn Đức Đạt 07/05/1992 038092015617 16/07/2019
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH 
Xây dựng và 

thương mại Xuân 
Khoa

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

Trường Đại học 
Dân lập Hải phòng

Công ty TNHH Tư 
vấn và Xây dựng 

Kim Sơn
Tại chức 

Trường Đại học 
Thủy lợi Hà Nội

Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Chính quy

Kỹ sư công trình thủy 
lợi

18

21 Trần Hữu Hiếu 05/10/1993 037093004925 28/06/2021
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH 
Xây dựng Thủy lợi 

Mạnh Hùng
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi



23 Phạm Thị Thu Hà 19/08/1994 037194011181 28/06/2021
Kỹ sư kỹ thuật hạ tầng 
và phát triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp mới

Công ty TNHH 
Xây dựng Thủy lợi 

Mạnh Hùng
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (dân 
dụng và công nghiệp)

II Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

24
Nguyễn Văn 

Đông
09/02/1990 037090014659 11/08/2021

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty TNHH 
Xây dựng Thủy lợi 

Mạnh Hùng
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng

25
Nguyễn Việt 

Dũng
08/02/1987 037087011810 09/05/2021 Kỹ sư Kỹ thuật bờ biển

Công ty TNHH 
Xây dựng Thủy lợi 

Mạnh Hùng
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy lợi



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ 
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, 
đê điều

II Nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật

II Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Giao thông (đường bộ)

II Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

 Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung

28 Lưu Hồng Toàn 21/04/1978 037078001431 14/06/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
III Cấp lại

Công ty TNHH 
MTV Thương 
mại và dịch vụ 

Đức Thành Ninh 

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (dân dụng và 
công nghiệp)

II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
II Nâng hạng

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (dân dụng và 
công nghiệp)

II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
II Bổ sung

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (dân dụng và 
công nghiệp)

II Nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Nâng hạng
Khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình III Cấp mới

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp mới

33
Trương Công 

Thành
13/03/1994 037094004860 29/04/2021 Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
III Cấp mới

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Kiên Anh
Chính quy

Trường Đại học 
Đông Đô

34 Phạm Minh Chiến 24/11/1990 037090014278 28/06/2021
Trung cấp trắc 

địa
Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp lại

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Kiên Anh
Chính quy

Trường Cao đẳng 
tài nguyên môi 

trường Miền Trung

35 Ngô Thị Lê Vân 25/03/1984 037184014093 09/05/2023
Kỹ sư hệ thống 

điện
Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 

công xây dựng
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 

công trình
II Gia hạn

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Điện Lực Ninh 

Bình

Tại chức
Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 8h30-10h00 ngày 09/3/2024)

Trường Đại học 
Thủy lợi

27 Lưu Văn Tặng 10/05/2021 036081011152 10/05/2021
Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường 

Công ty TNHH 
Xây dựng Thủy 
lợi Mạnh Hùng

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

26 Dương Lệ Hằng 26/08/1979 037179007356 10/05/2021
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Công ty TNHH 
Xây dựng Thủy 
lợi Mạnh Hùng

Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng

30
Nguyễn Thị Điệp 

Anh
25/03/1979 037179001300 09/05/2021

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và 
công nghiệp

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Kiên Anh

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Xây dựng

29
Nguyễn Công 

Ánh
18/06/1991 037091000462 29/04/2021

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Kiên Anh

Vừa làm vừa 
học

31 Phạm Hải Yến 23/10/1988 037188007223 09/05/2021
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 
công nghiệp

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Kiên Anh

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

32 Vũ Minh Đức 30/12/1995 037095000679 17/05/2021
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng 

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi



36 Phạm Văn Tuấn 12/01/1982 037082000705 28/06/2021 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Bổ sung Tự do Chính quy
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III cấp lại

38 Vũ Văn Đình 19/12/1986 036086013146 08/9/2020 

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự 
động hóa

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 
vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị vào 
công trình

III cấp lại
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng nhà 

đẹp AZ
Chính quy

Trường Đại học 
Công nghiệp Quảng 

Ninh

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

III cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình (dân dụng)

III Bổ sung

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp, Giao thông 
đường bộ (hạng 2), Nông nghiệp và 

ptnt, Hạ tầng kỹ thuật (hạng 3) 

II Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự án 
đầu tư xây dựng

Quản lý dự án công trình (Dân dụng, 
Giao thông, Nông nghiệp và ptnt, Hạ 

tầng kỹ thuật)
II Gia hạn

41
Dương Đức 

Tuyến
10/11/1980 037080006065 01/05/2021

Trung học 
chuyên nghiệp 
Cấp thoát nước

Thiết kế cấp thoát nước công 
trình 

Thiết kế cấp thoát nước công trình III Cấp mới
Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 
Tuấn Anh

Chính quy
Trường Cao đẳng 
xây dựng số 1 Bộ 

Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

II Nâng hạng

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (Dân dụng 
và công nghiệp)

III Cấp lại

43 Trần Văn Sỹ 29/10/1989 037089009914 13/08/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

II Nâng hạng
Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng 
Tuấn Anh

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Gia hạn

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế xây 

dựng
Thiết kế kết cấu công trình (Dân dụng 

và công nghiệp)
III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Gia hạn

Công ty TNHH tư 
vấn và phát triển 

xây dựng Phú 
Cường

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng
44 Nguyễn Tuấn Anh 11/08/1994 037094009113 01/06/2021

Kỹ sư - Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

37
Nguyễn Ngọc 

Bỉnh
24/02/1965 036065008057 25/4/2021

Kỹ sư công trình 
công thôn

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng nhà 

đẹp AZ
Tại chức

Trường Đại học 
Nông nghiệp I Hà 

Nội

39
Nguyễn Anh 

Phương
20/12/1960 036060008301 08/4/2021 

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng nhà 

đẹp AZ
Tại chức

Trường Đại học 
Xây dựng

40 Tạ Kim Tân 08/08/1959 037059001040 25/4/2021 Kỹ sư công trình
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng nhà 

đẹp AZ
Tại chức

Trường Đại học 
Nông nghiệp I Hà 

Nội

Kỹ sư Xây dựng 
Dân dụng và 
công nghiệp

42 Dương Việt Hùng 24/10/1984 001084020450 16/02/2022
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 
Công nghiệp

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

Tuấn Anh

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Xây dựng

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Xây dựng Nam 

Định

46 Lê Quý Đôn 27/9/1993 037093001283 28/06/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH tư 
vấn đầu tư xây 
dựng và phát 

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

45
Nguyễn Hữu 

Cảnh
08/8/1987 042087000585 09/05/2021 

Trung học 
chuyên nghiệp – 
Xây dựng Dân 
dụng và Công 

Công ty TNHH tư 
vấn đầu tư xây 
dựng và phát 

triển nhà Ninh 

15/9/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH tư 
vấn đầu tư xây 
dựng và phát 

triển nhà Ninh 

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

47 Ninh Văn Học 08/04/1986 037086000346 



Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (hạng 3)
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình 

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình

III Cấp mới

48 Ninh Thị Huyền 05/05/1986 037186004809 24/02/2022 

Trung học 
chuyên nghiệp – 
Xây dựng Dân 
dụng và Công 

nghiệp

Công ty TNHH tư 
vấn đầu tư xây 
dựng và phát 

triển nhà Ninh 
Bình

Chính quy
Trường Cao đẳng 
nghề Cơ điện xây 
dựng Tam Điệp

49 Trần Anh Vũ 07/07/1974 037074001047 09/05/2021
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và 
công nghiệp

Công ty TNHH 
đầu tư và phát 

triển Tuấn Thành
Tại chức

Trường Đại học 
Xây dựng

50
Nguyễn Minh 

Diện
08/08/1989 037089004484 03/03/2023

Trung cấp xây 
dựng công trình 

giao thông

Công ty TNHH 
đầu tư và phát 

triển Tuấn Thành
Chính quy

Trường Trung cấp 
Kinh tế - Kỹ thuật 

Hà Nội



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ 
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới
Thiết kế xây dựng công trình 

thủy lợi, đê điều
Thiết kế xây dựng công trình thủy 

lợi, đê điều
III Cấp mới

52 Đào Trọng Hiếu 20/01/2001 037201001805 25/04/2021
Trung cấp chế 
tạo thiết bị cơ 

khí

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 
vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 
vào công trình

III Cấp mới
Công ty cổ phần 

Tập đoàn Thi Bảo 
An

Chính quy
Trường Cao đẳng 

nghề Lilama 1

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp lại

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại
Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Nông nghiệp và ptnt

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Định giá xây 
dựng

 Định giá xây dựng III Gia hạn

55 Trần Quang Quí 03/08/1987 037087006316 16/12/2021
Kỹ sư Xây 
dựng Cầu 

Đường 

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Gia hạn
Công ty cổ phần 

Tập đoàn Thi Bảo 
An

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

III Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp (hạng 

2) và hạ tầng kỹ thuật (hạng 3)
II Bổ sung

Pháp luật Lĩnh vực Định giá xây 
dựng

Định giá xây dựng II Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Bổ sung

58 Đặng Thị Ánh Tuyết 08/08/1991 037191002585 10/10/2022
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới
Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương 
mại Quốc tế 1/5

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 10h00-11h30 ngày 09/3/2024)

51 Đồng Thị Thu Hà 22/12/1978 037178001732 07/08/2023
Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Công ty cổ phần 
Tập đoàn Thi Bảo 

An
Tại chức

Trường Đại học 
Thủy Lợi

53 Đinh Văn Hiệu  '12/03/1972 037072007889 09/08/2022
Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Công ty cổ phần 
Tập đoàn Thi Bảo 

An
Tại chức

Trường Đại học 
Thủy lợi

Công ty cổ phần 
Tập đoàn Thi Bảo 

An
Chính quy

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

56 Hoàng Nam Tiến 29/06/1994 037094008735 13/02/2022

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty cổ phần 
Tập đoàn Thi Bảo 

An
Chính quy

Trường Đại học 
Công nghệ Giao 

thông vận tải 

54 Nguyễn Thế Vinh 08/06/1977 037077009324 25/10/2022
Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Công ty cổ phần 
Tập đoàn Thi Bảo 

An
Chính quy

Trường Đại học 
Xây dựng 

57 Trương Văn Cường 15/01/1983 038083021911 08/04/2021
Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng 
và công nghiệp



59 Đinh Xuân Triệu 03/02/1968 037068002005 10/05/2021
Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới
Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương 
mại Quốc tế 1/5

Tại chức
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

60 Giang Quý Bàng 01/02/1958 037058001572 10/05/2021
Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng 

III Cấp lại
Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương 
mại Quốc tế 1/5

Tại chức
Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Bổ sung

62 Phạm Văn Đạt 10/08/1988 037088012431 12/08/2022
Kỹ sư Điện - 

Điều khiển và 
tự động hóa

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 
vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 
vào công trình

II Cấp lại
Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương 
mại An Vương

Chính quy
Trường Đại học 

Bách Khoa Hà Nội

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

64 Trần Quang Thảo 28/03/1965 037065002570 25/04/2021
Kỹ sư hệ thống 

điện
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
II Cấp lại

Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương 
mại An Vương

Vừa làm vừa 
học 

Trường Đại học 
Công nghiệp Hà 

Nội
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

66 Vũ Kiên Trung 05/11/1983 037083023014 16/12/2021
Kỹ sư hệ thống 

điện
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương 
mại An Vương

Chính quy
Trường Đại học 
Công nghiệp Hà 

Nội
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

II Gia hạn

Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Nâng hạng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình (dân dụng, giao thông)
II Nâng hạng

63 Phùng Gia Hưng 02/05/1986 037086000922 26/09/2022
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương 
mại Quốc tế 1/5

Chính quy
Trường Đại học 

Thành Tây

70 Trần Văn Nam 08/10/1990 036090000501 20/12/2022 Kiến trúc sư
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Hải 

Đăng
Chính quy

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

61 Nguyễn Thế Viễn 26/03/1986 036086006758 05/09/2022
Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương 
mại Quốc tế 1/5

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy lợi

Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương 
mại Quốc tế 1/5

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

67 Vũ Văn Hoán 09/07/1968 037068002483 12/11/2019
Kỹ sư công 

trình thủy lợi

Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương 
mại Quốc tế 1/5

Tại chức
Trường Đại học 

Thủy lợi

65 Vũ Đình Huân 11/11/1990 034090003207 24/04/2021
Kỹ sư Xây 
dựng cầu - 
đường bộ

Công ty TNHH Xây 
dựng công trình 

Hoa Lư

Vừa làm vừa 
học

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

69 Ngô Đức Duy 22/11/1995 037095004247 13/04/2021
Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 
giao thông

Công ty cổ phần Tư 
vấn đầu tư xây dựng 

Hoàng Long
Chính quy

Trường Đại học 
Công nghệ Giao 

thông vận tải

68 Đinh Thế Tân 05/02/1987 037087001510 16/12/2021
Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 
và công nghiệp



Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp (Hạng 
II) và hạ tầng kỹ thuật (Hạng III)

II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại

72 Nguyễn Đức Thiện 01/10/1974 037074000836 13/4/2021
Kỹ thuật trắc 
địa - bản đồ

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình II Cấp lại
Doanh nghiệp xây 
dựng Xuân Trường

Vừa làm vừa 
học 

Trường Đại học Tài 
nguyên môi trường 
TP. Hồ Chí Minh

Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng II Cấp lại
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước, xử lý chất thải 

rắn

Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước, xử lý chất thải 

rắn
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

II Cấp lại

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
II Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp lại

74 Lưu Đức Vũ 07/05/2021 036081010023  28/06/2021
Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

71 Trần Quang Thịnh 24/12/1981
Công ty TNHH Xây 

dựng và Nội thất 
Hạnh Hoàng

Chính quy
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

73 Lưu Thị Phương Chi 07/05/2021 037087001119      07/05/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
Hạ tầng Đô thị

Công ty TNHH Tư 
Vấn Thiết Kế T&C

Chính quy
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

037081001837 16/01/2022
Kỹ sư Xây 

dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Quỹ Đầu tư Phát 
triển Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

75 Bùi Hữu Tuyến 31/03/1977 036077007660 24/04/2021 
Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 
và Công nghiệp

Công ty TNHH tư 
vấn và phát triển 

xây dựng
Tại chức

Trường Đại học 
Xây dựng



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

76 Ngô Minh Hưng 10/06/1992 037092000925 28/06/2021 
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp lại

Công ty TNHH tư 
vấn và phát triển 

xây dựng
Chính quy

Trường Đại học Sư 
phạm kỹ thuật Nam 

Định

77 Nguyễn Quang Huy 18/09/1992 037092000271 09/05/2021 
Kỹ sư kỹ thuật hạ 
tầng và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp lại

Công ty TNHH tư 
vấn và phát triển 

xây dựng
Chính quy

Trường Đại học 
Thủy Lợi

78 Trần Gia Huấn 15/08/1987 036087013704 15/03/2021 
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp lại
Công ty TNHH tư 
vấn và phát triển 

xây dựng
Chính quy

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

79 Trương Thị Hương 15/12/1982 036182020923 09/05/2021 
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp lại

Công ty TNHH tư 
vấn và phát triển 

xây dựng
Tại chức

Trường Đại học 
Thủy Lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

81 Tống Văn Dũng 02/07/1987 037087013645 09/05/2021 
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp,  giao 

thông (đường bộ)
III Gia hạn

Công ty TNHH tư 
vấn BTN

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

82 Nguyễn Thị Thuận Ánh 26/02/1986 037186002322 25/04/2021  
Kỹ sư địa chất 

công trình 
Khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình II Nâng hạng

Công ty TNHH Tư 
vấn XD Tín Hòa 

Phát – 287

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học Mỏ 
- địa chất

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

84 Phạm Hoàng Tín 12/12/1987 037087005746  05/04/2023
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp lại
Công ty TNHH 

Trường Vũ Ninh 
Bình

Chính quy
Trường Đại học Hải 

Phòng

85 Phạm Văn Thắng 29/07/1989 037089006079 05/10/2022
Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường 
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)
III Cấp mới

Công ty TNHH 
Trường Vũ Ninh 

Bình
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

86 Vũ Đình Phúc 26/07/1982 036082014884  25/04/2021 
Trung cấp xây 

dụng dân dụng và 
công nghiệp     

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và công nghiệp

III Cấp lại
Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế và Xây 
dựng Trường Xuân

Chính quy
Trường Cao đẳng 
nghề Cơ điện Xây 
dựng Tam Điệp

87 Hà Thị Hòa 24/06/1989 030189008593 25/04/2021 
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường                
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Nâng hạng

Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế và Xây 
dựng Trường Xuân

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

88 Phạm Phương Nam

83 Nguyễn Văn Sơn 07/01/1988 037088002848 25/04/2021  Kiến trúc sư
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng Sơn 

Nguyễn
Chính quy

Trường Đại học 
Kiến trúc Đà Nẵng

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải
11/08/2021

Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng

Công ty TNHH tư 
vấn BTN

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 13h00-14h30 ngày 09/3/2024)

80 Hoàng Văn Toản 27/09/1990 037090000260

19/07/1997 037097003149 13/08/2021 
Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị                

Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế và Xây 
dựng Trường Xuân

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải



Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp 

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

II Nâng hạng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

93 Vũ Hoàng Phương 17/02/1985 037085013383 09/05/2021 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng Thiết kế Quy hoạch xây dựng III Cấp mới

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại 
Nam Sông Hồng

Chính quy
Trường Đại học 

Đông Đô

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình II Nâng hạng

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Nâng hạng

95 Nguyễn Minh Thắng 09/07/1993 036093023712 10/08/2021

Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại 
Nam Sông Hồng

Chính quy
Trường Cao đẳng 
Xây dựng Nam 

Định

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình (giao thông)
III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình (dân dụng và công 
nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật)

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình (dân dụng và công 
nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật)

II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu)

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại

037093005258 16/12/2021

Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

90 Vũ Ngọc Hữu 25/10/1977 037077003956 17/05/2023
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

91 Đào Quý Biên 20/03/1951 036051002862 11/04/2021 Kỹ sư cầu đường

92 Đỗ Đức Chiến

89 Trần Văn Dân 16/08/1984 038084011860 01/05/2021

98 Phạm Văn Khương 21/04/1987 036087004396  

97 Trần Đăng Khoa 29/10/1991 036091007341 28/6/2021
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Ban Quản lý dự án 
Vốn sự nghiệp kinh 
tế - Sở Giao thông 

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải

28/6/2021 
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Ban Quản lý dự án 
Vốn sự nghiệp kinh 
tế - Sở Giao thông 
vận tải Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

Công ty TNHH 
Thương Mại Thiên 

Nga
Chính quy

Trường Cao đẳng 
Xây dựng Số 1

14/10/1993

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng và 
phát triển đô thị

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng Hà Nội

Công ty TNHH Tư 
vấn xây dựng 
Trường Giang

Tại chức
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Công ty TNHH xây 
dựng và thương mại 

DNF
Chính quy

Trường Đại học 
Giao thông vận tải

96 Phạm Hồng Hải 01/02/1980 037080005920 29/04/2021
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Công ty TNHH xây 
dựng và thương mại 

dịch vụ Bảo An

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Xây dựng 

94 Ngô Văn Thành 28/04/1983 036083000732 28/05/2021
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Công Ty Cổ Phần 
Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại 
Chính quy

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

99 Nguyễn Văn Nam 03/09/1973 037073004058 08/04/2021
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Ban Quản lý dự án 
Vốn sự nghiệp kinh 
tế - Sở Giao thông 
vận tải Ninh Bình

Tại chức
Trường Đại học 

Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật 
Ban Quản lý dự án 



Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình (dân dụng và công 
nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ 

thuật)

III Cấp lại
100 Bùi Đức Hạnh 01/6/1983 037083006624 09/05/2021

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng 

Ban Quản lý dự án 
Vốn sự nghiệp kinh 
tế - Sở Giao thông 
vận tải Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình II Cấp lại
Khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình II Cấp lại

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Cấp mới
Khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình III Cấp mới

Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình III Bổ sung
Khảo sát địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình II Nâng hạng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình (Dân dụng, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật)
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp lại

Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế xây 
dựng

Thiết kế điện công trình xây dựng III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị điện công 
trình xây dựng

III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình (dân dụng, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông)
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp (hạng 

II),  hạ tầng kỹ thuật (Hạng III)
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp lại

Thiết kế kết cấu công trình 
(theo loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình (Dân 
dụng và công nghiệp)

III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp lại

106 Phạm Văn Hảo 30/03/1993 037093009729 09/05/2021
Đại học - Kỹ sư kỹ 

thuật xây dựng

Công ty CP tư 
vấn xây dựng và 

thương mại 
Trường Giang

Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vân tải

Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học 
Giao thông vân tải

037062009454 28/06/2021
Kỹ sư hệ thống 

điện 

Công ty TNHH 
Hải Hà

Tại chức
Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

110 Bùi Thị Thu Hiền 24/01/1977 037177000214 23/05/2015
Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật xây dựng 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 14h30-16h00 ngày 09/3/2024)

101 Mai Sinh Động 19/05/1966 037066000840 01/03/2023
Kỹ sư Địa chất 

công trình
Công ty cổ phần 
công nghệ Nền 

Chính quy

Công ty CP tư 
vấn xây dựng và 

thương mại 
Trường Giang

Chính quy

Công ty TNHH 
Nhật Minh 

Tại chức

108 Trần Nguyên Xứ 01/01/1990 036090011314 04/8/2022
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Công ty TNHH 
đầu tư xây dựng 

và phát triển 
Xuân Thắng

Chính quy

107 Nguyễn Ngọc Thăng 29/07/1962

Trường Đại học Mỏ 
- địa chất

27/04/2021 Kỹ sư địa chất
Công ty cổ phần 
công nghệ Nền 

Chính quy
Trường Đại học Mỏ 

- địa chất

103 Đinh Văn Tiến 07/01/1993 037093000433 05/06/2022 Kỹ sư địa chất
Công ty cổ phần 
công nghệ Nền 

Chính quy
Trường Đại học Mỏ 

- địa chất

102 Tạ Văn Thành 08/05/1987 037087008425

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

105 Đinh Văn Toản 10/02/1993 037093003092 12/07/2021

Đại học - Kỹ sư xây 
dựng, chuyên 

ngành: Kỹ thuật 
công trình xây 

Công ty CP tư 
vấn xây dựng và 

thương mại 
Trường Giang

Chính quy
Trường Đại học 

Thành Tây

104 Nguyễn Hưng Thịnh 15/02/1984 035084007236 22/03/2023
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 
Hải Hà

Chính quy 
Trường Đại học 

Thành Đông

109 Trần Anh Tuấn 06/01/1981 037081002761 26/08/2022
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp



Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp (hạng 
III),  hạ tầng kỹ thuật (Hạng III)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

114 Lê Ngọc Tú 17/03/1982 037082010636 10/08/2021
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

Công ty CP tư 
vấn đầu tư xây 

dựng Hoàng Long
Chính quy 

Trường Đại học 
Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

115 Nguyễn Minh Phú 14/01/1986 034086000021 04/08/2022
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp lại

Công ty TNHH 
mỹ thuật Hoàn 

Hảo
Chính quy 

Trường Đại học Kỹ 
thuật xây dựng và 
kiến trúc quốc gia 

Khảkiv - 
UKRAINA

116
Đinh Thị Hồng 

Loan
05/08/1993 037193008141 28/06/2021    Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III Cấp mới

Công ty TNHH 
Tư vấn thiết kế và 

xây dựng Phúc 
Đình 

Chính quy
Trường Đại học 

Dân lập Đông Đô

Thiết kế cơ - điện công trình Thiết kế cơ - điện công trình III Cấp mới
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

118 Phạm Phúc Đoài 27/10/1978 037078002792 07/05/2021
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp lại

Công ty TNHH 
xây dựng Xuân tế

Chính quy 
Trường Đại học sư 

phạm kỹ thuật 
Hưng Yên

119 Trần Mạnh Hưởng 14/08/1985 037085002575 25/04/2021
 Kỹ sư Điện - Điện 
tử ( Hệ thống điện) 

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 
vào công trình

Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 
vào công trình

III Cấp lại
Công ty TNHH 

xây dựng Xuân tế
Chính quy 

Trường Đại học 
Bách Khoa TP.Hồ 

Chí Minh
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)
III Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp lại

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình (Dân dụng, công 
nghiệp, nông nghiệp & ptnt)

III Bổ sung

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

Lê Mạnh Hùng 20/03/1985 036085006293 25/05/2017
Trung cấp Dân 
dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH 
MTV Trần Hùng 

Ninh Bình
Chính quy 

111 Nguyễn Anh Tuấn 01/07/1986 037086011505 05/04/2022
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Công ty TNHH 
Hải Hà

Chính quy 

112
Nguyễn Minh 

Thắng
09/07/1993 036093023712 10/08/2021

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Công ty TNHH 
MTV Trần Hùng 

Ninh Bình
Chính quy 

Trường Cao đẳng 
Xây dựng Nam 

Định

121 Vũ Quốc Thắng 09/04/1981 036081019818 28/06/2021
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 
Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng tín 

120 Nguyễn Minh Hiệp 15/05/1988 037088001134 08/09/2016
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng 

88NB
Chính quy 

Trường Đại học 
Dân lập Hải Phòng

117 Nguyễn Mạnh Hùng

Trường Cao đẳng 
Xây dưng  Nam 

Định

Văn bằng hai
Trường Đại học 

Xây dựng

15/10/1974 037074002384 14/04/2021
Trung cấp điện 

nông nghiệp nông 
thôn

Công ty TNHH tư 
vấn thiết kế và 
Xây dựng Phúc 

Chính quy 
Trường Trung học 

cơ khí Nông nghiệp 
Trung ương

113



Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp

III Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III Cấp mới

123 Nguyễn Mạnh Thùy 23/07/1985 037085002441 05/04/2017 
Kỹ sư Công trình 

thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình ( Nông nghiệp và ptnt)
II Cấp mới

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Giám sát công tác xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới

15/07/1992 037192011585 21/07/2022
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Công ty TNHH tư 
vấn xây dựng tín 

hòa phát 287

nghiệp hòa phát 287
Xây dựng

122 Phạm Thị Huyền Chính quy
Trường Đại học 

Giao thông vận tải 
TP. Hồ Chí Minh

124 Bùi Phi Trường 07/12/1977 037077009231 09/05/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

125 Hoàng Văn Đàn 01/07/1989 037089014787 28/06/2021
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND
/Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp lại
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Bổ sung

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Cấp mới
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
III Cấp mới

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III Cấp mới

133 Trần Văn Huynh 26/10/1987 037087003647 23/04/2018
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình biển

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Nâng hạng

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

134 Trần Phương Đức 11/05/1990 037090011521 10/05/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

135 Đỗ Văn Cường 05/02/1972 037072002958 Chưa cung cấp
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Bổ sung

137 Đỗ Trọng 15/02/1981 036081012383 08/04/2021
Kỹ sư xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Xây dựng

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 16h00-17h30 ngày 09/3/2024)

Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy 

điện

126 Phạm Quang Trung 26/06/1988 037088012649 21/09/2022 
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy

128
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Trường Đại học 
Thủy Lợi

127 Dương Việt Anh 17/01/1981 037081003945 16/12/2021

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Phạm Thị Thu 
Hường

037189009669 08/05/2021

Chính quy
Trường Đại học 
Lương Thế Vinh

129 Nguyễn Thế Dự 04/12/1993 037093008697 28/06/2021
Kỹ sư  Kĩ thuật 
công trình thủy

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

26/06/1986 037186014530 09/05/2021

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

131 Nguyễn Hồng Huế 05/11/1983 037183014492 08/07/2021
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

130
Trần Thị Thu 

Phương
06/11/1989

132 Đồng Mạnh Quang 07/09/1994 037094009858 13/08/2021

136 Đinh Mạnh Tiến 21/12/1991 037091002603 08/04/2021

Kỹ sư công trình 
thủy lợi

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy Chưa cung cấp

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi



138 Trần Văn Nam 24/07/1991 037091007377 25/04/2021 Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Thủy Lợi

139 Dương Hoàng Việt 13/11/1990 037090008139 20/04/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi

140 Đinh Quang Tặng 29/01/1977 037077004371 08/04/2021
Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Tại chức
Trường Đại học 

Thủy Lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

II Cấp lại

142 Nguyễn Thị Thoa 03/06/1981 038181016834 28/06/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
II Cấp lại

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Vừa làm 
vừa học

Trường Đại học 
Thủy Lợi

143 Đỗ Đức Mạnh 09/04/1993 037093006213 17/01/2024
Cao đẳng Hệ thống 

điện
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
Giám sát công tác lắt đặt thiết bị 

vào công trình
III Cấp mới

Công ty TNHH 
Thương Mại Thiên 

Nga
Chính quy

Trường đại học 
Điện Lực

141 Nguyễn Duy Sơn 06/10/1978 037078001754 13/08/2021
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Ban quản lý dự án 
ĐTXDCT Nông 
nghiệp và PTNT 

Ninh Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Thủy Lợi



STT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Trình độ 
chuyên môn
(CĐ-CN-KS-

Ths-TS)

Môn thi đăng ký Lĩnh vực hành nghề đăng ký
Hạng 

đăng ký
(I-II-III) 

Hình thức 
cấp

Đơn vị công tác Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực Thiết kế xây 
dựng

Thiết kế cơ - điện công trình II Gia hạn

146 Trịnh Thị Hương Sen 31/03/1982 037182002564 09/05/2021 Kỹ sư xây dựng
Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
Quản lý dự án II Gia hạn

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
Xây dựng Ninh 

Chính quy
Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất

Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 
công xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật

III Gia hạn

Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự án 
đầu tư xây dựng

Quản lý dự án II Gia hạn

148 Trịnh Xuân Hòa 02/11/1983 001083022213 12/09/2022 Kỹ sư xây dựng
Pháp luật Lĩnh vực Giám sát thi 

công xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật
III Gia hạn

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
Xây dựng Ninh 

Vừa làm 
vừa học 

Trường Đại học 
Kiến trúc Hà Nội

149 Lê Huy Nam 01/10/1988 037088001854 11/04/2021
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Pháp luật Lĩnh vực quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
Quản lý dự án II Gia hạn

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
Xây dựng Ninh 

Chính quy
Trường đại học 

Giao thông vận tải

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật
III Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình (theo 
loại công trình có kn)

Thiết kế kết cấu công trình III Cấp mới

037084002111 13/08/2021

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA SÁT HẠCH
(Thời gian thi: 7h00-8h30 ngày 10/3/2024)

145 Vũ Văn Kiên 18/08/1973 037073003470 09/05/2021
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình công 

thôn

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
Xây dựng Ninh 

Bình

Tại chức
Trường Đại học 

Nông nghiệp I Hà 
Nội

Kỹ sư xây dựng

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
Xây dựng Ninh 

Bình

Vừa làm 
vừa học 

Trường Đại học 
Xây dựng

150 Trần Nhật Đông 01/01/1995 037095003989 20/02/2022
Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 
công nghiệp

Trung tâm Giám 
định chất lượng 
Xây dựng Ninh 

Bình

Chính quy
Trường Đại học 

Xây dựng

147 Phạm Minh Tuân 16/06/1984
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